
TT

LOẠI 

VĂN 

BẢN

SỐ, 

KÝ HIỆU

NGÀY

BAN HÀNH
TÊN GỌI

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC, 

NGƯNG HIỆU LỰC

NGÀY HẾT 

HIỆU LỰC, 

NGƯNG 

HIỆU LỰC

GHI CHÚ

01
Quyết 

định

28/2015/QĐ-

UBND
18/09/2015

Ban hành Quy định về quản lý và bảo

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường

bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

42/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa

phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23/12/2023

01
Quyết 

định

08/2018/QĐ-

UBND
06/04/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các

cơ quan chức năng trong việc quản lý

nhà nước đối với doanh nghiệp sau

đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

21/2023/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 Ban

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan

chức năng trong quản lý nhà nước đối với

doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng

ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/7/2023

Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (02 văn bản)

Lĩnh vực Giao thông và Vận tải (01 văn bản)

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2023 (Từ 01/01/2023 đến  31/12/2023)

(Kèm theo Quyết định số……./QĐ-UBND ngày……./……./2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:  40 VĂN BẢN (10 NGHỊ QUYẾT; 29 QUYẾT ĐỊNH; 01 CHỈ THỊ)
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02
Quyết 

định

22/2021/QĐ-

UBND
29/07/2021

Quyết định ban hành Quy chế sử

dụng nguồn vốn huy động khác thực

hiện các chương trình mục tiêu quốc

gia, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

40/2023/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 Bãi

bỏ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND

ngày 29/7/2021

15/12/2023

01
Quyết 

định

25/2014/QĐ-

UBND
14/07/2014

Ban hành quy định quản lý về tiêu

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng

hóa, đo lường và chất lượng sản

phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

35/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định

công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn,

quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hoá, đo

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

14/11/2023

02
Quyết 

định

27/2016/QĐ-

UBND
20/06/2016

Ban hành Quy định một số định mức

xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí

đối với nhiệm vụ khoa học và công

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số

30/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Quy định định mức lập dự toán thực hiện

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17/12/2023

01
Nghị 

quyết

08/2018/NQ-

HĐND
06/12/2018

Quy định mức đóng góp; chế độ

miễn, giảm chi phí đối với người

nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyyết số

07/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 Quy

định nội dung, mức chi thực hiện chế độ

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai

nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ

sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/6/2023

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ ( 02 văn bản)

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (05 văn bản)
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02
Nghị 

quyết

13/2019/NQ-

HĐND
06/12/2019

Quy định các khoản đóng góp, chế độ

hỗ trợ đối với người cai nghiện ma

túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma

túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy

ngoài công lập được lựa chọn thí

điểm đến hết năm 2020, tại gia đình

và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyyết số

07/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 Quy

định nội dung, mức chi thực hiện chế độ

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai

nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ

sở cai nghiện ma túy và quản ý sau cai

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/6/2023

03
Quyết 

định

21/2017/QĐ-

UBND
18/07/2017

Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào

tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3

tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

23/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Quy

định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ

sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

08/10/2023

04
Quyết 

định

17/2019/QĐ-

UBND
30/07/2019

Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho

cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai

nghiện ma túy tại gia đình và cai

nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc

các xã, phường, thị trấn trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyyết số

07/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 Quy

định nội dung, mức chi thực hiện chế độ

áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai

nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ

sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/6/2023

05
Quyết 

định

18/2020/QĐ-

UBND
20/5/2020

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng

các công trình ghi công liệt sĩ trên địa

bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số

07/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 Ban

hành Quy chế quản lý các công trình ghi

công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

 22/3/2023
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01
Nghị 

quyết

16/2021/NQ-

HĐND
20/12/2021

Quy định chức danh, số lượng, mức

phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách ở cấp xã; mức

phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách, mức bồi dưỡng

người trực tiếp tham gia vào công

việc của thôn, buôn, tổ dân phố; mức

khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ

chức chính trị - xã hội ở cấp xã và

mức hỗ trợ thôi việc đối với người

hoạt động không chuyên trách ở cấp

xã dôi dư trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số

33/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Quy định chức danh, chế độ, chính sách

đối với người hoạt động không chuyên

trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, tổ dân phố;

mức khoán kinh phí hoạt động đối với

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ

chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

 01/01/2024.

01
Nghị 

quyết

158/2015/N

Q-HĐND
10/07/2015

Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk

Lắk, giai đoạn 2015 - 2020 và định

hướng đến năm 2030 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số

31/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Bãi

bỏ 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

17/12/2023

02
Quyết 

định

39/2015/QĐ-

UBND
30/10/2015

Về việc ban hành quy định về phân

cấp quản lý, vận hành, khai thác, sử

dụng các công trình cấp nước sạch

nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

43/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 Bãi

bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND

30/12/2023. 

Lĩnh vực Nội vụ ( 01 văn bản)

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (03 văn bản)
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03
Quyết 

định

04/2021/QĐ-

UBND 
25/01/2021

Phân cấp cho UBND cấp huyện, Ủy

ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn

thu từ Quỹ Phòng, chống thiên tai và

việc quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện

các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai

Được thay thế bởi Quyết định số

37/2023/QĐ-UBND ngày 23/11/2023

Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi

và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên

tai tỉnh Đắk Lắk

 03/12/2023

01
Nghị 

quyết

11/2016/NQ-

HĐND
14/12/2016

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi

trường đối với khai thác khoáng sản

kim loại và khoáng sản không kim

loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số

27/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023

Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ

môi trường đối với khai thác khoáng sản

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

17/12/2023

02
Nghị 

quyết

17/2021/NQ-

HĐND
20/12/2021

Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia

nguồn thu giữa ngân sách các cấp

chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ

năm 2022

Được thay thế bởi Nghị quyết số

26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Về

tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa

ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh

Đắk Lắk từ năm 2024

17/12/2023.

03
Quyết 

định

2604/2001/Q

Đ-UB
31/08/2001

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi đá

thương phẩm ra đá nguyên khai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

26/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 Bãi

bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

 01/9/2023 

Lĩnh vực Tài chính (12 văn bản)
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04
Quyết 

định

10/2012/QĐ-

UBND
24/04/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng

còn lại của nhà và tài sản để tính lệ

phí trước bạ trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số

41/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

Quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của

nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

 28/12/2023

05
Quyết 

định

17/2012/QĐ-

UBND
20/06/2012

Về việc ban hành Quy chế tự cam kết

kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ

xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử

dụng đất không phải đất ở sang đất ở

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

26/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 Bãi

bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

01/9/2023

06
Quyết 

định

31/2012/QĐ-

UBND
24/08/2012

Về việc bổ sung Điểm c Khoản 1

Điều 1 Quyết định số 10/2012/QĐ-

UBND ngày 24/4/2012 của UBND

tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) chất

lượng còn lại của nhà và tài sản để

tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số

41/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

Quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của

nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

28/12/2023

07
Quyết 

định

08/2016/QĐ-

UBND
09/03/2016

Ban hành Quy định về nguồn, mức

trích kinh phí, nội dung chi, mức chi

tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

26/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 Bãi

bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

01/9/2023

08
Quyết 

định

34/2017/QĐ-

UBND
14/12/2017

Về việc quy định giá nước sạch sinh

hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

08/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 Về

việc quy định giá bán nước sạch sinh hoạt

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 20/3/2023
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09
Quyết 

định

30/2018/QĐ-

UBND
05/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND

ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về

việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt

trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số

08/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 Về

việc quy định giá bán nước sạch sinh hoạt

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 20/3/2023 

10
Quyết 

định

14/2020/QĐ-

UBND
08/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại

Điều 4 của Quy định về nguồn, mức

trích kinh phí, nội dung chi, mức chi

tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất ban hành kèm theo Quyết định số

08/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016

của UBND tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

26/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 Bãi

bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

01/9/2023

11
Quyết 

định

30/2020/QĐ-

UBND
20/10/2020

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp

dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

06/2023/QĐ-UBND ngày 24/02/2023

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm

2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/3/2023

12
Quyết 

định

06/2023/QĐ-

UBND
24/02/2023

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

11/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 Bãi

bỏ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND

 20/3/2023 

01
Nghị 

quyết

54/2012/NQ-

HĐND
06/07/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm

2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ

đầu (2011-2015) của tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số

31/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Bãi

bỏ 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

17/12/2023

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (02 văn bản) 
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02
Nghị 

quyết

25/2017/NQ-

HĐND
13/07/2017

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng

đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk

Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số

31/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Bãi

bỏ 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân

tỉnh Đắk Lắk

17/12/2023

01 Chỉ thị
14/2011/CT-

UBND
24/10/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý

tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1624/QĐ-

UBND ngày 29/8/2023 về bãi bỏ Chỉ thị

số 14/2011/CT-UBND ngày 24 tháng 10

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

29/8/2023

01
Nghị 

quyết

51/2012/NQ-

HĐND
06/07/2012

Về việc quy định nội dung chi, mức

chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử

lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số

13/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 Quy

định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm

tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

24/7/2023

01
Quyết 

định

13/2011/QĐ-

UBND 
07/06/2011

Ban hành Quy định về lập, thẩm định

và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

15/2023/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 Ban

hành Quy định phân công, phân cấp tổ

chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý

quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

 01/6/2023

Lĩnh vực Xây dựng (07 văn bản)

Lĩnh vực Thông tin truyền thông (01 văn bản)

Lĩnh vực Tư pháp (01 văn bản)
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02
Quyết 

định

58/2015/QĐ-

UBND
17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng

công trình - Phần thí nghiệm đường

dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023

Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công

trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/01/2023

03
Quyết 

định

07/2017/QĐ-

UBND
27/02/2017

Ban hành Quy định về giá xây dựng

mới nhà ở, công trình xây dựng trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

18/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 Ban

hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công

trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

22/6/2023

04
Quyết 

định

13/2017/QĐ-

UBND
16/03/2017

Ban hành Quy định giá bồi thường tài

sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

18/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 Ban

hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công

trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

 22/6/2023

05
Quyết 

định

24/2018/QĐ-

UBND
18/09/2018

Ban hành Quy định phân công, phân

cấp quản lý nhà nước về chất lượng

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

16/2023/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 ban

hành Quy định phân công, phân cấp quản

lý nhà nước về chất lượng công trình xây

dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 05/6/2023

06
Quyết 

định

02/2019/QĐ-

UBND
24/01/2019

Ban hành Quy chế phối hợp trong

việc xây dựng, duy trì hệ thống thông

tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà

ở và bất động sản trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

24/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 Ban

hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì

hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp

thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường

bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 28/8/2023

07
Quyết 

định

09/2021/QĐ-

UBND
09/4/2021

Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng

công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số số

03/2023/QĐ-UBND Ban hành các Bộ

đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

 26/01/2023
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01
Quyết 

định

04/2023/QĐ-

UBND
03/02/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực

thuộc Sở Y tế

Được bãi bỏ bởi Quyết định số

30/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 Quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế

hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

 25/9/2023

01
Nghị 

quyết

36/2017/NQ-

HĐND
08/12/2017

Ban hành quy định về chế độ, chính

sách và các điều kiện đảm bảo hoạt

động của đại biểu HĐND các cấp trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số

19/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 ban

hành Quy định về một số chế độ và điều

kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng

nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

 01/01/2024

02
Quyết 

định

45/2021/QĐ-

UBND
31/12/2021

Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho

các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào

Trường phổ thông Dân tộc nội trú

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số

28/2023/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 Về

việc quy định vùng tạo nguồn đào tạo

nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh

thêm vào trường phổ thông dân tộc nội

trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 10/9/2023

Lĩnh vực khác (02 văn bản) 

Lĩnh vực Y tế (01 văn bản)
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